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Nhận 

biết

Thông 

hiểu

Vận 

dụng

Vận dụng 

cao

A. MCQs

2 1 1 4 0.25 1 10

B. Fill in the blanks ( summary, charts/ 

tables…) 2 1 1 4 0.25 1 10

Sound (Pronunciation of Unit 1-2-3) 1 1 0,25 0,25 2.5

Stress: 2 syllables (words from unit1-2-3) 1 1 0.25 0.25 2.5

Word form: words in unit 1-2-3 1 1 0.25 0.25 2.5

Word meaning(2): words in unit 1-2-3 1

1 2 0.25 0.5 5

Synonyms (words in unit 1-2-3) 1 1 0.25 0.25 2.5

Conversations( asking for and giving advice, 

making and responding to suggestions, making 

and responding to requests)
1 1 0.25 0.25 2.5

Verb tenses (simple present/ present 

continuous/ will/ be going to) 2 2 0.25 0.5 5

passive voice 1 1 0.25 0.25 2.5

To infinitive/ Bare infinitive 1 1 0.25 0.25 2.5

Notice reading: KET level 1 1 0.25 0.25 2.5

Conjunction (so, and, but,or) 1 1 0.25 0.25 2.5

Error identification: passive voice 1 1 0.25 0.25 2.5

A. Lexical reading (150-180 words): 

conjunction/ words in context/ word form/ 

grammatical structure or preposition

2 2 1 5 0,25 1,25 12,5

B. Reading comprehension (180 -200 words): 

Reference/ specific ìnformation/ Synonym/ 

Main idea 2 2 1 5 0.25 1.25 12.5

A. Sentence transformation: 

Active voice >> Passive voice (2 câu) 1 1 2 0.25 0.5 5

B. Sentence combination (2 câu): or/so/and/but 

(giống phần language của Unit 3)
1 1

2 0.25 0.5 5

C. Paragraph writing (120- 150 words)

Family routines/ Ways to improve 

the environment

1 1 1 1 10

Total number 11 19 5 2 37 10 100

Rate 37.5 35 22.5 5 100

MA TRẬN ĐÈ XUẤT KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I MÔN TIẾNG ANH
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Tổng 

điểm
Tỉ lệ %DẠNG BÀI Nội dung cụ thể

Số câu/Mức Độ Số câu 

/ĐỂ Điểm/

câu

I. LISTENING

Bậc 2/ Bậc 3

NỘI DUNG KIỂM TRA: UNIT 1+2+ UNIT 3 

IV. WRITING( 2 pts):

TỰ LUẬN

III. READING (2,5 pts): 

II. MCQs


